Ngày soạn:                                                                  Ngày dạy:   
TIẾT 8: KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT

 I. Mục tiêu kiểm tra:

  1. Kiến thức:

    - Hiểu   được vì sao chúng ta cần phải tự chủ ? Cách rèn luyện tính tự chủ trong cuộc sống.

   - Hiểu được những nguyên tắc hòa bình – hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta.

   - Hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác với các nước khác.

   - Hiểu được một số biểu hiện trong cuộc sống hằng ngày.

  2. Kĩ năng:

   - Biết nhận xét, đánh giá tích cực tính tự chủ của bản thân, bạn bè và của mọi người  trong xã hội.

   - Biết sống đoàn kết hữu nghị với bạn bè và biết giúp mọi người xung quanh.

  3. Thái độ:

        Quý trọng những thành quả mà chúng ta đạt được; phê phán những hành vi sai trái, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.   

  4. Năng lực: NL tư duy, NL giải quyết vấn đề….

  II. Chuẩn bị

          Gv :  Xác định hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm + Tự luận ; xây dựng ma trận, đề và đáp án,biểu điểm.

          Hs : Học ôn bài theo yêu cầu

  III. Tiến trình các hoạt động

         1. Ổn định tổ chức (Kiểm tra sĩ số)

         2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

         3. Bài mới : Gv ghi đề lên bảng hoặc sử dụng bảng phụ có đề
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	1. Hợp  tác  cùng phát triển
	
	Trỡnh bày được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.
	
	 Giải  thích vì sao phải hợp  tác quốc tế.
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Tỉ lệ
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	2.Bảo vệ hòa bình
	Chọn đúng  được 

các việc làm 

thể hiện việc 
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	3.Tự chủ
	
	
	Lựa chọn đúng sai về các hành vi thể hiện tính tự chủ
	
	
	Vận dụng kiến thức đó học và sự hiểu biết giải quyết tình huống
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	4. Chí công vô tư


	
	
	Lựa chọn đáp án đúng và giải thích việc lựa chọn đó về chí công vô tư
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ĐỀ KIỂM TRA:

I. Trắc nghiệm(3điểm)
 Câu 1:(1điểm) Chọn hành vi đúng về biểu hiện lòng yêu hòa bình bằng cách khoanh vào chữ cái có đáp án đúng.

 A. Học hỏi  những điều hay của người khác.

B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.

C. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuấn.

D. Phân biết đối xử giữa các dân tộc trên thế giới.

 Câu 2:(1điểm)Lựa chọn ý kiến đúng về chí công vô tư, giải thích việc lựa chọn đó?

A. Học sinh nhỏ tuổi thì không rèn được phẩm chất chí công vô tư.

B. Chí công vô tư phải thể hiện bằng cả lời nói và việc làm.

Câu 3:(1điểm)Ghi kí hiệu đúng( Đ) sai (S) vào các ý thể hiện tính tự chủ.

a. Luôn biết kiềm chế trong mọi hành vi.

b. Chủ động làm theo ý của mình không cần nghe người khác.

c. Có thái độ nhã nhặn, từ tốn trong giao tiếp.

d. Không quan tâm đến hoàn cảnh đối tượng giáo tiếp.

II. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong hợp tác quốc tế cần tuân thủ những nguyên tắc nào ? Vì sao phải hợp tác quốc tế ? 

Câu 2: Em có suy nghĩ gì khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải 

Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ? ( 2 điểm)

Câu 3: ( 3 điểm) Tình huống: Bạn Hùng lớp em là người giao du rộng. Một hôm bạn ấy rủ em đến quán cà phê, bạn ấy “ bật mí” cho em. “ Đến đấy có nhiều trò chơi hay lắm, nhất là thấy người sảng khoái, khi uống một viên thuốc màu hồng, không phải là hêrôin đâu, tớ được dùng rồi mà, đi với tớ bạn sẽ biết, tiền nong không thành vấn đề.

Câu hỏi:

a/ Trong trường hợp này em sẽ làm gì ? Tại sao em làm như vậy ?

b/ Hành vi của em có thể hiện tính tự chủ và phù hợp với pháp luật không ? vì sao ?

                              HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

I. Trắc nghiệm

 Câu 1: Đáp án đúng mỗi ý cho 0,5 điểm:

    A,B

Câu 2: Đáp án đúng cho 0,5 điểm; giải thích đúng cho 0,5 điểm.

 Bởi Vì chí công vô tư là một trong phẩm chất cần phải có của mỗi người và được thể hiện rõ nhất bằng hành động và việc làm cụ thể có như vậy người khác mới tin tưởng, quý mến.

Câu 3: Ghi đúng mỗi ý cho 0,25 điểm

A (Đ), b (S), c (Đ), d (S)

II. Tự luận
Câu 1: Nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta: ( 1 điểm) đúng mỗi ý 0.25đ
- Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.

- Bình đẳng cùng có lợi.

- Giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

- Phản đối mọi âm mưu gây sức ép, áp đặt, cường quyền.
*/ Vì: Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, đe dọa sự sống còn của nhân loại như: bùng nổ dân số, đói nghèo, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường….mà một quốc gia, dân tộc riêng lẽ không thể giải quyết được, cần phải có sự hợp tác quốc tế. ( 1 điểm)
Câu 2: Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đây là một hành động gây hấn, khiêu chiến, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam. Trung Quốc đó ngang nhiên vi phạm công ước quốc tế về Luật biển năm 1982. Đây là một hành động làm tăng thêm sự căng thẳng, gây mất ổn định trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ dẫn đến chiến tranh. ( 2 điểm)

Câu 3: HS có thể trả lời các ý cơ bản như sau: ( 3 điểm )

a/ Trong trường hợp này em sẽ: Không đi theo bạn ấy hoặc em đi theo  bạn nhưng không dùng viên thuốc màu hồng. Tại vì: Em biết viên thuốc đó là ma túy uống nó có thể gây nghiện…(1.5 đ)

 b/ Hành vi của em có thể hiện tính tự chủ và phù hợp với pháp luật, vì theo em biết sử  dụng trái pháp chất kích thích gây nghiện có chứa chất ma túy là hành vi vi phạm luật…(1.5đ).

Trang 1

